
Máy in HP Latex 830 W
Tối đa hóa năng suất và mang đến những bản in giá trị cao với chất lượng đồng đều

*Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Chất lượng đồng đều – Đáp ứng mọi nhu cầu in ấn
cao cấp

Mang đến các bản in tuyệt đẹp với màu sắc
đồng nhất thông qua công nghệ trộn và phân
phối mực HP Pixel Control chính xác.
Đạt được chất lượng nhất quán giữa các tác vụ
và định cấu hình màu với máy đo quang phổ
nhúng HP.
Với Mực HP Latex, giờ đây bạn có thể in nhiều tác
vụ bảng hiệu và sản phẩm trang trí với tính năng
in hai mặt tự động .

Mở rộng sang các ứng dụng mới có lợi nhuận với
trải nghiệm in mực trắng dễ dàng nhất , nhanh
hơn 30%  khi in ngập mực, phủ 3 lớp và 5 lớp.

TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT – Tối ưu hóa năng suất và
chi phí

Giảm quản lý hàng tồn kho với đầu in thông dụng
và hộp mực bảo trì mới có tuổi thọ cao hơn
50% .

Giúp giảm chi phí vận hành với hộp mực HP 3 lít
có thể thay khi máy in đang vận hành.

Đạt tốc độ sản xuất lên đến 388 ft² (36 m²)/giờ
và không mất thời gian chờ đợi với bản in khô tức
thì.
Hợp lý hóa quy trình in của bạn với giải pháp
phần mềm toàn diện trực quan của chúng tôi:
HP PrintOS Production Hub. 

DẪN ĐẦU – Dẫn đầu với các giải pháp bền vững

Tạo ra một không gian làm việc thoải mái  với
các bản in không mùi  và Mực HP Latex được UL
ECOLOGO® chứng nhận .

Nâng cao hành trình phát triển bền vững của
bạn với phần mềm HP PrintOS Sustainability
Amplifier  độc đáo của chúng tôi.

Giảm rác thải nhựa với các vật tư có thể trả lại
thông qua Chương trình HP Planet Partners —
bao gồm cả hộp mực bảo trì mới.
Nổi bật trên thị trường với máy in đã đăng ký
EPEAT Climate+  duy nhất trong ngành in bảng
hiệu.

Chú thích trong phần nhắn tin
 In hai mặt tự động tương thích với vật liệu in không chứa PVC.
 Hệ thống tuần hoàn mực trắng tự động giữa Hỗn hợp mực HP Latex 832 và Hộp mực HP 832/873 White Latex. Khi không in bằng mực trắng, hãy lấy đầu in trắng ra khỏi hộp và cất vào buồng xoay ngoại tuyến, tránh lãng phí mực trắng không cần
thiết. Có sẵn các chế độ in trắng (điểm, ngập mực, phủ lên đến 3 lớp và 5 lớp) với mật độ mực trắng lên đến 260%.

 In mực trắng nhanh hơn ở chế độ in ngập mực, phủ 3 lớp và 5 lớp mực trắng so với dòng máy in HP Latex 700 và 800 nhờ hệ thống sấy mới với khả năng sấy bổ sung. Thử nghiệm được tiến hành vào tháng 1/2025.
 Tuổi thọ cao hơn ít nhất 50% nhờ vải lau bền hơn 40% và bộ phận thu mực mới sử dụng 100% vải lau so với mẫu hộp mực bảo trì trước đây.
 Chế độ nháp (4 lượt, 4 màu, mật độ mực 90%). Dựa trên thử nghiệm nội bộ của HP vào tháng 1 năm 2025 trên Avery 3001. Tốc độ in có thể thay đổi do cơ chế in thích ứng để tránh lỗi về chất lượng hình ảnh.
 Đối với các máy in khổ lớn của HP, HP PrintOS Production HUB tương thích với các máy in HP Latex và dòng máy in HP Stitch. Các tính năng cao cấp của HP PrintOS Production HUB chỉ có thể truy cập được khi mua Gói Dịch vụ In Chuyên nghiệp

HP Professional Print Service Plus.
 Dựa trên kết quả đánh giá cảm quan mùi khi in bằng máy in dòng HP Latex 630 và Mimaki UJV 100–160. Các thử nghiệm được thực hiện trong một căn phòng rộng 57 m² với 5ACH. Thử nghiệm do Odournet tiến hành theo tiêu chuẩn VDI3882, trong

đó chất lượng không khí của dòng HP Latex 630 được xác định là "trung tính" về cảm quan mùi khi in so với Mimaki UJV 100-160. Máy in HP Latex 730/830 đang sử dụng cùng loại mực và thuộc cùng phân khúc với HP Latex 630.
 Áp dụng cho Mực HP Latex. Dựa theo đánh giá cảm quan do Odournet thực hiện theo Hướng dẫn VDI 3882, trong đó 832 loại mực có đặc trưng là "yếu" về cường độ mùi và "trung tính" về cảm quan mùi. Có nhiều vật liệu in với đặc tính mùi rất khác
nhau. Một số vật liệu in có thể ảnh hưởng đến mùi của bản in thành phẩm.

 Mực HP 832 được chứng nhận UL ECOLOGO® đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe con người và môi trường. Để biết thêm về các chứng chỉ, xem www.ul.com/EL và www.ul.com/gg
 Chương trình HP Sustainability Amplifier giúp khách hàng giảm tác động đến môi trường thông qua việc tự đánh giá, tài nguyên và công nhận bằng huy hiệu HP, chứ không phải nhãn sinh thái chính thức. Sự công nhận phải được chấp thuận về độ

tin cậy. Chương trình chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.
Tính sẵn có của chương trình có thể khác nhau. Để biết chi tiết, xem hp.com/hprecycle
 Dòng HP Latex 730 và 830 được chứng nhận EPEAT Gold ở Hoa Kỳ và Canada và đã đạt được chứng nhận EPEAT Climate+. Xem www.epeat.net để biết trạng thái đăng ký và cấp bậc theo quốc gia. Tính đến tháng 1 năm 2025, không có đối thủ

cạnh tranh nào khác trên thị trường in bảng hiệu được đăng ký EPEAT.

Bảng dữ liệu
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Thông số kỹ thuật
In
Tốc độ in 36 m²/giờ – Chế độ nháp (4 lượt) ở chế độ in Banner ; 25 m²/giờ – Tốc độ cao (6

lượt) ; 20 m²/giờ - Tiêu chuẩn (8 lượt) ; 17 m²/giờ – Chất lượng (12 lượt) ; 11 m²/giờ
– Chất lượng cao (16 lượt) ; 17 m²/giờ - Đốm trắng 60w ; 9 m²/giờ - Phủ màu
trắng 60w ; 4,4 m²/giờ - Ngập mực trắng 100w ; 3 m²/giờ - Trắng 3 lớp 160w ;
1,5 m²/giờ - Trắng 5 lớp ;

Độ phân giải in Lên đến 1200 x 1200 dpi

Công nghệ Công nghệ In HP Latex

Loại mực Mực HP Latex gốc nước

Kích thước hộp mực 9 hộp mực (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen, Xanh nhạt, Đỏ nhạt, Trắng, Tối ưu hóa, Phủ)

Hộp mực in 3 L mỗi hộp mực

đầu in 10 (7 Đầu in HP Latex, 1 Hộp mực tối ưu hóa HP Latex, 2 Đầu in HP Latex trắng)

Giấy ảnh media
Biển hiệu Băng rôn; Trưng bày; Tranh đồ họa triển lãm và sự kiện; Bảng hiệu bên ngoài;

Áp phích trong nhà; Trang trí nội thất; Hộp đèn - phim; Hộp đèn - giấy; Tranh
tường; Điểm bán lẻ (POP/POS); Áp phích; Vải dệt; Ảnh đồ họa về xe cộ; Hình
ảnh cho cửa sổ; Hình dán

Xử lý Bộ nạp cuộn, cuộn quấn, cuộn lau máy , bộ tiết kiệm giấy in, dao cắt ngang tự
động (cho vinyl, băng rôn và vải bạt , vật liệu in bằng giấy và tấm phim)

Chiều rộng tối đa của giấy ảnh
media

1625 mm;

Cuộn giấy ảnh media 1

Kích cỡ cuộn Các cuộn có độ dài từ 419 đến 1625 mm (các cuộn có độ dài từ 580 đến 1625
mm với hỗ trợ đầy đủ);

Trọng lượng cuộn tối đa 55 kg;

Đường kính cuộn tối đa 250 mm

Kích cỡ giấy ảnh media tiêu
chuẩn được hỗ trợ

609 mm, 914 mm, 1067mm, 1371 mm, 1524 mm, 1625 mm;

Chiều dày Lên đến 0,5 mm;

Loại giấy in Băng rôn, nhựa vinyl tự dính, phim, vải, giấy, giấy dán tường, vải bạt, sợi tổng
hợp, mắt lưới sàng, vải dệt

Khả năng kết nối
Giao diện Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Kích thước (R X S X C)

Sản phẩm 2583 x 866 x 1402 mm;

Vận chuyển 2753 x 1100 x 1666 mm;

Vùng hoạt động 2793 x 2100 mm;

Trọng lượng
Sản phẩm 300 kg;

Vận chuyển 438 kg;

Đi kèm
Trong hộp có gì Máy in HP Latex 830 W, đầu in, hộp mực bảo trì với bộ thu mực, bộ thu mực bổ

sung, bộ thu gom ngưng tụ, dây nguồn, phụ kiện Beacon, bộ ống bơm lọc thủ
công, túi khô để lọc mực trắng, bộ bảo trì dành cho người dùng, giá đỡ cạnh,
bộ điều hợp trục chính 2 inch, bộ nỉ bôi trơn, hướng dẫn tham khảo nhanh,
phần mềm tài liệu, cờ lê cỡ 17, Tuốc nơ vít T-25

Phạm vi môi trường
Nhiệt độ hoạt động 15 đến 30°C;

Độ ẩm hoạt động 20 đến 80% RH (không ngưng tụ)

Âm thanh
áp suất âm thanh In: 60 dB(A) (đang vận hành), 38 dB(A) (không tải), <20 dB(A) (ngủ)

Công suất âm thanh In: 7,8 B(A) (hoạt động), 5,5 B(A) (không hoạt động), <4,0 B(A) (ngủ) H

Nguồn điện
Tiêu thụ 1,5-2,5 kW (tối đa 5 kW) (in), 95 W (sẵn sàng), <19 W (ngủ), <0,25 W (tắt)

Yêu cầu Điện áp đầu vào (điều biến tự động) 200-240 V hai dây và dây PE; 50/60 Hz (±3
Hz); hai dây nguồn; Tối đa 16 A/dây nguồn

Chứng nhận
An toàn Tuân thủ IEC 60950-1+A1+A2; Tuân thủ IEC 62368-1; Mỹ và Canada (đã được

đưa vào danh sách CSA); EU (tuân thủ LVD, EN 60950-1 và EN 62368-1); Nga,
Belarus và Kazakhstan (EAC); Trung Quốc (CCC)

Điện từ Tuân theo các yêu cầu Loại A, bao gồm: Hoa Kỳ (quy tắc của FCC), Canada
(ICES), châu Âu (Chỉ thị của EMC), Úc và New Zealand (RCM), Nhật Bản (VCCI),
Hàn Quốc (KCC), Trung Quốc (CCC)

Môi trường ENERGY STAR®, RoHS (WEEE, EU, EAEU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ,
Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ), REACH, EPEAT, OSHA, tuân thủ đánh dấu CE, Đáp ứng
tiêu chí AgBB, VOC A+ của Pháp, UL GREENGUARD Gold, UL ECOLOGO

Bảo hành Bảo hành phần cứng giới hạn trong một năm. Các tùy chọn bảo hành và hỗ
trợ khác nhau tùy theo sản phẩm, yêu cầu pháp lý của địa phương và quốc
gia.

Thông tin đặt hàng
Sản phẩm

870C0B Máy in HP Latex 830 W
Phụ kiện

21V10A Bộ dụng cụ bảo trì dành cho người dùng Dòng HP Latex 600/700/800
421S3A Phụ kiện tiết kiệm vật liệu in HP Latex
7HR18A Bộ bọt thu mực Dòng HP Latex 700/800
7HR19A Phụ kiện tải chất nền HP Latex
A14CFA HP Latex 730/830 Wiper Roller Inst. Kit
A4AN0A Phụ kiện bộ dệt HP Latex 730/830
A4AN1A Phụ kiện giá đỡ HP Latex Edge
T7U73A Con lăn gạt nước Dòng HP Latex 700/800
Mực in

4UU93A Đầu in Latex màu trắng HP 836
4UU94A Đầu in Latex tối ưu hóa HP 836
4UU95A Đầu in Latex Đa năng HP 836
4UV38A Hộp mực in Latex màu đen HP 873Y 3 lít
4UV39A Hộp mực in Latex màu lục lam HP 873Y 3 lít
4UV40A Hộp mực in Latex màu hồng sẫm HP 873Y 3 lít
4UV41A Hộp mực in Latex màu vàng HP 873Y 3 lít
9T063A Hộp mực bảo trì Latex HP 838
9T064A Bộ thu gom mực Latex HP 833/838 (gói 2 chiếc)
B1PS3A Hộp mực Latex Màu xanh nhạt HP 873Y 3 lít
B1PS4A Hộp mực Latex Màu đỏ nhạt HP 873Y 3 lít
B1PS5A Hộp mực Latex Tối ưu HP 873Y 3 lít
B1PS6A Hộp mực phủ Latex HP 873Y 3 lít
B1PS7A HP 873Y 3-liter White Latex Ink Cartridge

Sử dụng mực và đầu in HP Chính hãng cùng với vật liệu in khổ lớn của HP mang đến trải nghiệm chất
lượng cao đồng đều và hiệu suất đáng tin cậy giúp giảm thời gian chết. Các thành phần quan trọng này
được thiết kế và chế tạo cùng nhau dưới dạng một hệ thống máy in được tối ưu hóa. Ngoài ra, mực HP
chính hãng được thiết kế để kéo dài tối đa tuổi thọ của đầu in HP. Bảo vệ khoản đầu tư vào máy in HP
của bạn bằng cách sử dụng mực HP chính hãng để nhận được sự bảo vệ đầy đủ từ chế độ bảo hành của
HP. Để biết thêm thông tin, truy cập https://hp.com/go/OriginalHPinks
Vật liệu in khổ lớn HP chính hãng

Giấy dán tường không chứa PVC của HP (tuân thủ REACH , chứng nhận UL GREENGUARD Gold , chứng
nhận FSC® , đáp ứng các tiêu chí AgBB , CE , UKCA , không chứa PVC ,)
Vinyl bóng dính vĩnh viễn HP (tuân thủ REACH )
Giấy tái chế HP  Vải kết dính rời HP, Lõi 3 inch (Latex/dung môi)
Để biết toàn bộ danh mục Vật liệu In Khổ Lớn của HP, vui lòng xem HPLFMedia.com.
Dịch vụ và Hỗ trợ

UG9K3E Gói dịch vụ PLUS 2 năm của HP cho HP Latex 830 Màu trắng (Trong thời gian bảo hành)
UG9K4E Gói dịch vụ PLUS 3 năm của HP cho HP Latex 830 Màu trắng (Trong thời gian bảo hành)
UG9K5E Gói dịch vụ PLUS 4 năm của HP cho HP Latex 830 Màu trắng (Trong thời gian bảo hành)
UG9K6E Gói dịch vụ PLUS 5 năm của HP cho HP Latex 830 Màu trắng (Trong thời gian bảo hành)
UG9K7PE Gói dịch vụ PLUS sau bảo hành 1 năm của HP cho HP Latex 830 Màu trắng (Trong thời gian
bảo hành)
UG9K8PE Gói dịch vụ PLUS sau bảo hành 2 năm của HP dành cho HP Latex 830 Màu trắng
Dịch vụ hỗ trợ HP cung cấp dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ mở rộng (ví dụ: 2, 3, 4 và 5 năm). Để biết thêm thông
tin, truy cập http://www.hp.com/go/cpc

Chú thích cuối trang về đặc điểm kỹ thuật
 Tốc độ in có thể thay đổi do cơ chế in thích ứng để tránh lỗi chất lượng hình ảnh.
 Tên chế độ in trong chế độ màu dựa trên các ứng dụng Vinyl tự dính. Tên và Tốc độ in có thể khác nhau do cơ chế in thích ứng để tránh lỗi về chất lượng hình ảnh và ứng dụng bạn tạo ra.
 Con lăn gạt mực là một phụ kiện tùy chọn.
 Máy cắt ngang tự động chỉ để sử dụng với các biểu ngữ và vải canvas mỏng hơn. Được khuyến cáo để thực hiện thử nghiệm.
 Bộ phụ kiện vải cần thiết cho thời gian dài in trên vải và vải xốp.
 Xem Tuyên bố HP REACH được công bố tại https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05996997
 Các bản in được chứng nhận UL GREENGUARD Gold - Giấy dán tường không chứa PVC của HP được in bằng Mực HP Latex chính hãng được chứng nhận UL GREENGUARD Gold. Chứng nhận UL

GREENGUARD Gold cho tiêu chuẩn UL 2818 biểu thị rằng các sản phẩm đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn GREENGUARD của UL về việc phát thải hóa chất vào không khí trong nhà ở mức thấp trong quá
trình sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ul.com/gg hoặc greenguard.org.

 Được chứng nhận FSC®- HP có chính sách cung cấp các loại giấy được chứng nhận của Forest Stewardship Council® (FSC®) có nguồn gốc từ các khu rừng được chứng nhận FSC® và các nguồn được kiểm
soát khác. Mã giấy phép nhãn hiệu BMG FSC-C115319®, xem fsc.org. Mã giấy phép nhãn hiệu HP FSC-C017543®, xem fsc.org. Không phải sản phẩm nào được chứng nhận FSC® cũng đều có sẵn tại mọi khu vực.

 AgBB - Giấy dán tường không chứa PVC của HP được in bằng Mực HP Latex đáp ứng các tiêu chí của AgBB về đánh giá liên quan đến sức khỏe đối với lượng khí thải VOC của các sản phẩm xây dựng trong
nhà. Xem umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committeefor-health-related-evaluation-of-building.

 Nhãn CE - Tự công bố theo tiêu chuẩn EN15102Châu Âu.
 Tuân thủ UKCA - Tự công bố theo Tiêu chuẩn EN15102 Châu Âu và UKCA.
 Giải pháp thay thế không chứa PVC - Dựa trên thử nghiệm nội bộ của HP và phân tích hóa học của bên thứ ba cho thấy clo nguyên tố ở mức bằng hoặc dưới 200 trang/phút. Sự hiện diện của clo là do clo dư

được sử dụng trong quá trình sản xuất giấy, chứ không phải do sự hiện diện của PVC.
 Sản phẩm bao gồm vải PET và lớp phủ. Với lớp lót kèm theo, 69% trọng lượng của sản phẩm bao gồm hàm lượng tái chế. Vải vật liệu cơ bản được làm từ 100% nhựa tái chế.

© Bản quyền 2025 HP Development Company, L.P. Thông tin có trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các điều khoản bảo hành chính thức đi kèm với các sản phẩm và
dịch vụ tương ứng. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật, biên tập hoặc thiếu sót trong tài liệu này.
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Bảng dữ liệu
Máy in HP Latex 830 W
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